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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  
tháng 8 và Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 

 

Triển khai các giải pháp cụ thể hóa Kế hoạch, Chương trình hành động của 

UBND tỉnh, Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Công văn số 

1419/UBND-THNV ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đôn đốc thực 
hiện nhiệm vụ; công văn số 3649/UBND-THNV ngày 16/8/2023 về việc thực hiện 
Công văn số 6576/BKHĐT-TH ngày 14/8/2023, Công văn số 6585/BKHĐT-TH 

ngày 15/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quán triệt thực hiện tốt chủ đề điều 
hành của năm 2023 về “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, 

kịp thời hiệu quả”; Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức ngành công thương tập 
trung, nổ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công 

Thương giao, tháng 8/2023 đạt được một số kết quả như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI THÁNG 08/2023:  

1. Công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 39,26% so tháng trước, lũy kế 8 

tháng tăng 25,52% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.809,39 tỷ 

đồng, tăng 17,68% so tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 23.991,81 tỷ đồng, tăng 

15,67% so 08 tháng cùng kỳ, đạt 70,85% kế hoạch. 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 08/2023 so với tháng 

07/2023, trong 13 sản phẩm có 11 sản phẩm tăng (Sản xuất điện, Thủy sản đông 

lạnh, Giày thành phẩm, Thuốc viên các loại, Gạo xay xát, Thảm dệt các loại, Túi 
xách các loại, Nước sinh hoạt, Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô, Than hoạt tính- 

gáo dừa, Điện thương phẩm); 01 sản phẩm giảm (Quần áo các loại) và 01 sản 
phẩm hết thời vụ (Đường kết). Lũy kế 08 tháng so 08 tháng cùng kỳ, có 07 sản 

phẩm tăng (Thuốc viên các loại, Túi xách các loại, Thảm dệt các loại, Sản xuất 
điện, Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô, Nước sinh hoạt, Điện thương phẩm); 06 

sản phẩm giảm (Gạo xay xát, Đường kết, Than hoạt tính- gáo dừa, Thủy sản đông 
lạnh, Quần áo các loại, Giày thành phẩm). 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển 401 hộ sử dụng điện, lũy kế  08 tháng 

phát triển 1.484 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,57%(1) so với tổng số hộ dân toàn 

tỉnh(2). 

                                        
1 Kế hoạch năm 2023 là 99,6% 
2 Theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND t ỉnh Trà Vinh  thì tổng số hộ dân toàn tỉnh là 

286.702 hộ. 
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2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 4.733,53 tỷ 
đồng, tăng 1,45% so tháng trước, lũy kế 8 tháng ước đạt 37.135,78 tỷ đồng, tăng 

22,98% so 8 tháng cùng kỳ(3), đạt 70,78% so kế hoạch. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 06 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, 03 NHIỆM 
VỤ ĐỘT PHÁ; CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA; NGHỊ 

QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ. 

1. Về thực hiện nhiệm vụ liên quan trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh:  

Xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế năm 2022 và nâng cao các Chỉ 
số thành phần thuộc Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong năm 2023 và những 

năm tiếp theo đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương; Kế 
hoạch Chuyển đổi số năm 2023. Triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 

27/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém và 
nâng cao chỉ số PCI năm 2023 và các năm tiếp theo, Sở Công Thương xây dựng 

Kế hoạch số 74/KH-SCT ngày 13/7/2023 Khắc phục những hạn chế, yếu kém và 
nâng cao Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” thuộc Chỉ số PCI năm 

2023 và các năm tiếp theo thuộc trách nhiệm chủ trì của Sở Công Thương. 

2. Về thực hiện nhiệm vụ liên quan trong 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh: 

- Báo cáo UBND tỉnh về việc chủ đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần; 
theo dõi, đề nghị Công ty TNHH TM-XD Thuận phát báo cáo tiến độ triển khai 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. 

- Về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; 

chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững: Từ các Chương trình Khuyến công đã 

được phê duyệt, tích cực phối hợp với các địa phương hỗ trợ các cơ sở, doanh 
nghiệp thực hiện các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 

xuất. Trong tháng đã trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung Kế hoạch và phê duyệt 
đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm 

Composite” tại Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Thanh Đồng, tại xã Đức Mỹ, 
Huyện Càng Long; họp trao đổi tiến độ thực hiện 04 đề án4 đã hỗ trợ trong 06 

tháng đầu năm 2023. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ 15 đề án của các cơ sở 
công nghiệp nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố đăng ký kế hoạch khuyến 
công năm 2024; Xây dựng các website thương mại điện tử tham gia sàn Thương 

mại điện tử (TMĐT), kết nối, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và 
ngoài nước; Hỗ trợ 04 doanh nghiệp cập nhật, giới thiệu 10 loại sản phẩm trên sàn 

giao dịch thương mại điện tử(5); cập nhật 16 thông tin thị trường trong và ngoài 
nước, 08 thông tin thị trường trong tỉnh, 08 Mô hình kinh tế và giải pháp kinh tế(6) . 

                                        
3 Trong đó: Bán  lẻ  ước đạt 25.442,78 tỷ đồng, tăng 22,98% so cùng kỳ, đạt 70,81% kế  hoạch; Lưu trú, ăn uống ước 

đạt 6.539,87 tỷ đồng, tăng 24,22% so cùng kỳ, đạt 68,6% kế  hoạch; Dịch vụ du lịch ước đạt 32,08 tỷ đồng, tăng 2,78 

lần, đạt 152,77% kế hoạch; dịch vụ khác ước đạt 5.121,05 tỷ đồng, tăng 20,99% so cùng kỳ, đạt 73,37% kế hoạch. 
4 HTX Nông nghiệp Thương mại Đại Phước; HKD Cơ sở sản xuất dầu dừa sạch Phương Huỳnh; Hộ Kinh doanh 

Trần Thủy Tiên; HTX Nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc 
5 Luỹ kế đã cập nhật 22 lượt doanh nghiệp/HTX tham gia sàn với trên 50 loại sản phẩm là các sản phẩm OCOP, sản 

phẩm CNNTTB và sản phẩm đạt chứng nhận khác như sản phẩm an toàn, VietGap, ISO. 
6 Luỹ kế đã cập nhật 256 bản tin, tin ảnh, thông tin trên sàn. 
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3. Các chương trình mục tiêu quốc gia: 

3.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Phối hợp báo cáo đánh 

giá kết quả thực hiện Tiêu chí 4, Tiêu chí 6.1 và Tiêu chí 6.2 trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đối với huyện 
Cầu Kè và huyện Tiểu Cần; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ huyện Càng 

Long hoàn thành thủ tục pháp lý để sớm xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú, 
góp phần hoàn thành tiêu chí 6.1 trên địa bàn huyện.  

3.2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Góp phần cùng với 

các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các Chương 
trình mục tiêu quốc gia, trong đó hỗ trợ địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới, triển khai hướng dẫn thực hiện tốt Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công 

để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Triển 
khai Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 17/4/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình 

MTQG và Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 về 
triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Trà Vinh năm 2023 về công tác phát triển chợ trên địa bàn tỉnh. Đề xuất, báo cáo 

Bộ Công Thương những thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành 
công thương ở địa phương phục vụ xây dựng Đề án phát triển công nghiệp và 

thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030. 

4. Về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo 

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ: 

- Thực hiện báo cáo định kỳ tình hình triển khai công điện số 470/CĐ-TTg 
ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, 
doanh nghiệp. 

- Thông tin triển khai đến các ngành và doanh nghiệp văn bản số 585/XNK-
NS ngày 21/7/2023 của Cục Xuất nhập khẩu-Bộ Công Thương về lệnh cấm xuất 

nhập khẩu gạo của Ấn Độ; Gửi các doanh nghiệp cử đại biểu tham dự đoàn công 
tác Hy Lạp tháng 9/2023; mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Indonesia 

và Iran, Đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư thị trường Hoa Kỳ và khảo sát Hội chợ 
nội ngoại thất High Point Market 2023. 

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và phát triển năng lượng 
tái tạo (điện gió, mặt trời, khí,..): Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ 05 dự án điện gió và 01 
dự án điện mặt trời vận hành; 04 dự án điện gió và 01 dự án điện sinh khối thực 

hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định; Theo dõi 43 dự án năng lượng tái 
tạo, công suất 26.970MW, tỉnh đã đăng ký Bộ Công Thương đưa vào Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch điện VIII; Theo dõi hỗ trợ Nhà máy Hydro xanh Trà Vinh 
thực hiện các nội dung theo Kế luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương, kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh chỉ đạo. 
- Trình UBND tỉnh phê duyệt 03 Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
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tiên tiến trong 06 tháng cuối năm 2023; Cung cấp thông tin hỗ trợ cụ thể hóa Chiến 
lược nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025. 

- Vận động 10 cơ sở, doanh nghiệp trưng bày 50 loại sản phẩm đặc trưng, 
sản phẩm OCOP, sản phẩm CNNTTB tại cửa hàng Công ty cổ phần thực phẩm 
Biển Xanh, thị xã Duyên Hải.  

- Thông tin cho 90 lượt cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các 
kỳ hội chợ tại tỉnh Sóc Trăng, Đà Nẵng và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, 

thuỷ sản, sản phẩm OCOP tại các tỉnh Sơn La, Vũng Tàu và Hải Phòng. 
III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: 

1. Lĩnh vực công nghiệp: 
Quan tâm chỉ đạo triển khai công tác quản lý phát triển công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh: 
- Trong tháng phát triển mới 03 doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp, tổng số 

vốn đăng ký 1,4 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng lao động trên 46 lao động. Lũy kế phát 
triển 30 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 79,3 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng lao 

động 560 lao động, không có doanh nghiệp giải thể. Nâng tổng số đến nay có 
10.995 cơ sở, doanh nghiệp được đăng ký (trong đó: 527 doanh nghiệp, 08 HTX, 

10.460 cơ sở và hộ cá thể), với nhu cầu lao động khoảng 63.612 người. 
- Tổ chức: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Chỉ đạo Phát triển 

điện tỉnh Trà Vinh. 

- Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/8/2023 
thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh; Ý kiến thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nâng 

cấp, cải tạo hệ thống nước thô Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải; Tham gia ý kiến 
đóng góp dự án đề nghị đầu tư và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển của Tổng Công 

ty Phát điện 1. 
- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực đầu tư, cải tạo và 

nâng cấp lưới điện đáp ứng phụ tải và nhu cầu khách hàng, hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho các dự án, công trình điện triển khai đảm bảo tiến độ. Trong tháng phát triển 

3,41km đường dây trung thế, 1,74km đường dây hạ thế và 31 trạm biến áp (dung 
lượng 3.132,5kVA); tiết kiệm 2.664.437 kWh, tăng 12,03% so cùng kỳ. Lũy kế 
phát triển 21,65km đường dây trung thế; 8,99km đường dây hạ thế, 206 trạm biến 

áp (dung lượng 32.110,33kV)7; tiết kiệm 17.352.636 kWh, tăng 6,86% so với cùng 
kỳ.  

- Tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thỏa thuận vị trí trạm 220kV Trà Vinh 3 và 
hướng tuyến đường dây 220kV Trà Vinh 3 - 500kV Duyên Hải; thẩm định Đánh 

giá tác động môi trường (DTM) Nhà máy điện gió Đông Thành 2; Thẩm định và 
cấp giấy phép hoạt động điện lực cho Công ty Cp Điện Tiến Thành Trà Vinh và  

Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế điện Hào Quang; Thẩm định và cấp lại giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh Trà Vinh - 

Cửa hàng số 17.  

                                        
7 Nâng tổng số toàn tỉnh 3.152,28km đường dây trung thế; 5.344,54km đường dây hạ thế và 6.539 t rạm biến thế 

(tổng dung lượng 567.551,46kVA). 
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2. Lĩnh vực thương mại:  
- Trình UBND tỉnh xin chủ trương và được chấp thuận địa điểm để tổ chức 

Hội chợ gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2023 tại khu vực trước Trung tâm Hội 

nghị tỉnh; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Bộ 
Chính trị về hội nhập quốc tế tại địa phương; Báo cáo UBND tỉnh tình hình triển 

khai lắp đặt máy bán thực phẩm thông minh của Công ty Cổ phần Rynan 
Technologies Vietnam (Công ty RYNAN). 

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện thanh toán không 
dùng tiền mặt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành 
phố Trà Vinh. Tại Hội nghị có đại điện của 14 đơn vị Ngân hàng thương mại, 11 

thương nhân phân phối xăng dầu, 06 Siêu thị, trung tâm thương mại, các Ban quản 
lý chợ: Trà Vinh, Phường 1, Phường 6 và hơn 10 đại biểu đại diện các xã, phường 

trên địa bàn thành phố Trà Vinh tham dự. 
- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp rà soát, thông tin về chủng loại lúa 
gạo tồn đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch trên địa bàn; chỉ đạo các 

đơn vị sản xuất, kinh doanh lúa gạo trong tỉnh có phương án đảm bảo nguồn cung 
ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm. Kết hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mặt 

hàng này trên thị trường, không để mất cân đối cung cầu, làm cơ sở tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương, trước tình hình thời gian gần đây các mặt 

hàng lúa, gạo trên thị trường diễn biến tăng giá, có nguy cơ mất cân bằng cung cầu 
làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

- Trong tháng không phát triển thêm cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hiện toàn 

tỉnh có 330 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, sức chứa 9.900m3, 10 thương nhân phân 
phối và 01 tồng đại lý và 04 kho xăng dầu với tổng dung tích 9.100m3; 04 Thương 

nhân phân phối mua bán khí; 07 siêu thị, 02 Trung tâm thương mại và 115 chợ (02 
chợ hạng I, 09 chợ hạng II và 104 chợ hạng III); 24 Cửa hàng tiện lợi (Bách Hóa 

xanh 16 cửa hàng; Vinmart+ 08 cửa hàng); 04 máy bán hàng tự động,... các đơn vị 
được thiết kế xây dựng đảm bảo an toàn theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, 

từng bước hình thành nét văn minh thương mại. 
- Xây dựng các Kế hoạch: Triển khai thực hiện “Chương trình khuyến mại tập 

trung quốc gia 2023 -Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế 
hoạch dự trữ hàng hoá trong Chương trình bình ổn thị trường 2023 theo Quyết 

định số 985/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 

2023 và Tết Nguyên đán năm 2024 và Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 59/KH-
UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-
TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu 

tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và 
đánh bạc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Về hoạt động cấp Giấy phép, cấp Giấy chứng nhận, Xác nhận lĩnh vực 
thương mại: Hoàn thành việc xác nhận đăng ký giờ bán hàng 330/330 cửa hàng 

kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; 03 hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, 01 
hồ sơ đăng ký sửa đổi bổ sung; 01 hồ sơ đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương 

mại và 01 hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung; tiếp nhận 01 hồ sơ Thông báo tổ chức 
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hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp; tiếp nhận và đăng tải 2.328 thông báo 
thực hiện khuyến mại; cấp 12 Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu(8). Đồng ý cho 05 doanh nghiệp9 tạm dừng bán xăng dầu theo đề nghị của 
doanh nghiệp. 

3. Lĩnh vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 

- Làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Đại Phước về tiến độ 
thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tơ xơ 

dừa”. 
- Triển khai cho các cơ sở, doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, kết quả, đến nay đã tiếp 
nhận 90 hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm của 61 cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng 

thời, tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký bình 
chọn SPCNNTTB cấp tỉnh. 

- Khai trương Cửa hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm đặc trưng, 
sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Công ty Cổ phần thực phẩm Sao 

Biển tại thị xã Duyên Hải. 
- Triển khai Kế hoạch thiết kế, in ấn và phân phối Sổ tay tuyên truyền sản 

xuất sạch hơn trong công nghiệp; Kế hoạch tham gia Hội chợ Công thương vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long – Vĩnh Long năm 2023; Hoạt động hỗ trợ Doanh 
nghiệp tham gia xúc tiến thương mại trong môi trường trực tuyến (App mobile sàn 

giao dịch). 
- Hỗ trợ sản phẩm kẹo dừa Vicosap của Công ty TNHH chế biến Dừa sáp 

Cầu Kè tham gia sàn giao dịch nước ngoài; ban hành Kế hoạch Xây dựng phần 
mềm thực hiện Đề án “Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm 

đặc trưng của tỉnh Trà Vinh”. 
4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động pháp 

chế:  
- Báo cáo kết quả tổ chức Đoàn hậu kiểm chuyên ngành an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023. 
Kết quả, kết thúc đợt kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên 

địa bàn tỉnh đã lấy tổng 25 mẫu rượu trên tổng số 28 cơ sở được kiểm tra để gửi 
Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh kiểm nghiệm (Kết quả: Có 24/25 
mẫu đạt và 01 mẫu không đạt (vượt mức quy định theo tiêu chuẩn công bố), đã xác 

lập hồ sơ vi phạm hành chính với quyết định mức phạt 35.000.000 đồng đối với 01 
doanh nghiệp, đã nộp NSNN 100%).  

- Triển khai Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
hoạt động điện lực đối với Công ty Cổ phần điện Tiến Thành Trà Vinh (trước đây 
là HTX điện Tiến Thành). Kết quả, thông báo kết luận đề nghị Công ty Cổ phần 

                                        
8 Xác nhận 23 (trong đó, xác nhận 18 và 05 sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại); 07 hồ  sơ đăng ký 

và 01 hồ sơ sửa đổi, bổ sung đăng ký hội chợ triển lãm; 01 hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; 

tiếp nhận và đăng tải đến nay là 17.212 thông báo khuyến mại; cấp 147 Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu; cấp điều chỉnh 01 giấy  phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài; Cấp  điều ch ỉnh 01 

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. 
9 Ch i nhánh Công ty TNHH Nhiên liệu HDCT tạ i Trà Vinh; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Thiên Minh; 

Doanh nghiệp tư nhân Thiên Lộc; Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh; Công ty TNHH MTV Hồng 

Phát Petro. 
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điện Tiến Thành Trà Vinh chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung tồn tại hạn chế. 
- Xây dựng Kế hoạch triển khai kế hoạch số 67/KH-UBND của UBND tỉnh 

về thực hiện Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP 
ngày 12/5/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 46-CTr/TU ngày 
28/4/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.  

5. Công tác hành chính, văn phòng: 
- Duy trì việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của 

tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ 
ngày 15/07/2023 đến ngày 14/08/2023) là 2.407 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 57 hồ 

sơ, 2.321 hồ sơ nhận trực tuyến, 29 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ bưu chính; số 
hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 2350 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước thời gian quy 

định 2.373 hồ sơ, còn 34 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo 
đúng quy định. 

- Đề xuất, kiến nghị Bộ Công Thương các nội dung liên quan đến lĩnh vực 
hoạt động của ngành ở địa phương tại Hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành 

phố khu vực phía Nam lần thứ IX- năm 2023, tỉnh Hậu Giang và báo cáo các nội 
dung theo Kế hoạch tại chuỗi sự kiện của Hội nghị. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 

02/8/2023 của UBND tỉnh phân công thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
từ nay đến cuối năm 2023 và Kế hoạch từ nay đến cuối nhiệm kỳ; Kế hoạch thực 

hiện Quyết định số 1971//QĐ-BCT ngày 02/8/2023 của Bộ Công Thương về việc 
ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án tái cơ 

cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án phát 
triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030. 

- Lấy ý kiến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thay thế Quyết 
định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh. Báo cáo thực trạng 

và đề xuất phương án mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến 
đầu tư, thương mại và du lịch. 

- Tiếp tục phối hợp các Trường, Trung tâm thẩm tra và xác nhận văn bằng, 

chứng chỉ phục vụ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, hồ sơ rà soát văn bằng, chứng 
chỉ công chức theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
- Lập danh sách cử 17 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.Triển khai thực hiện tốt Nghị 
định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; công khai cho cán bộ, 
công chức, viên chức biết chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan 

đến ngành công thương, kế hoạch công tác tháng của cơ quan, kế hoạch tuyển 
dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương, kỷ luật, đối với viên chức; công khai 

minh bạch tài chính cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực, lãng phí, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1160744&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1160744&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1158933&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1158933&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1158933&t=tra_cuu_van_ban&xld=0
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nại, tố cáo, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến 
công việc của ngành; Tổ chức cho CCVC đóng góp các dự thảo Chương trình, Kế 

hoạch, văn bản của tỉnh. 
* Tóm lại: 

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tăng so với tháng 

trước và tăng trưởng so với cùng kỳ; Các doanh nghiệp cơ bản sản xuất ổn định, 
có thêm 02 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động 06 tháng đầu năm bắt đầu thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định, hoạt động bán lẻ và dịch vụ phát triển khá, sức 
mua của người dân tăng cao tập trung chủ yếu ở một số mặt hàng như sách giáo 

khoa, trang phục, balo túi xách,.. chuẩn bị cho ngày tựu trường; nhiều hoạt động 
hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội 
tiếp tục thực hiện; Ngành công thương tiếp tục phối hợp các ngành trực tiếp cơ sở, 

nắm tình hình sản xuất của doanh nghiệp và triển khai các đơn vị kinh doanh 
thương mại thực hiện thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi trong 

giao dịch; Công tác bình ổn thị trường thực hiện tốt, đặc biệt là phối hợp các sở, 
ngành, địa phương tổng hợp thông tin về sản sản phẩm lúa, gạo (năng suất, sản 

lượng thu hoạch, tồn đọng) báo cáo kịp thời UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các 

đơn vị sản xuất, kinh doanh lúa gạo trên địa bàn có phương án đảm bảo 
nguồn cung từ nay đến cuối năm, trước tình hình thị trường diễn biến tăng giá, 

có nguy cơ mất cân bằng cung cầu mặt hàng này làm ảnh hưởng đến đời sống 
người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm nổi bật, còn một số khó khăn nhất 
định, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng liên tục 03 lần(10) trong tháng, giá gạo tại 

các HTX và các nhà máy xay xat tăng từ 3.000 đồng-4.000 đồng/kg, tác động đến 
đời sống sinh hoạt của người dân; Một số địa phương còn chậm gửi hồ sơ đăng ký 

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khó khăn trong tổng 
hợp để triển khai thực hiện bình chọn cấp tỉnh và một số khó khăn khác. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2023: 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 
2023; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh và Quyết 

định số 32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch, 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội  và Dự toán ngân sách nhà nước  và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Sở Công Thương đề ra một số nhiệm 

vụ trọng tâm như sau:  

1. Lĩnh vực công nghiệp:  

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ 
thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết 

kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

                                        
10 Từ 21/7 đến 11/8/2023 
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- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản 
quy phạm pháp luật lĩnh vực hóa chất; Kế hoạch khảo sát và thu thập thông tin 
doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, hóa chất và an toàn công nghiệp. 

- Tham gia thẩm định các nội dung: Hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy 
hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh; Chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án “nhà máy chế biến nông sản phục vụ thị trường nội địa và 
xuất khẩu, cho thuê kho bãi, nhà xưởng”,  

2. Lĩnh vực thương mại: 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 
93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả Hội nhập kinh tế 

quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 và 
Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương 

mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2024.  
- Báo cáo khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao Chỉ số thành phần 

“Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” thuộc Chỉ số PCI năm 2023 và các năm tiếp theo 
trong quý III/2023 và tình hình thực hiện đề án thuộc chương trình phát triển 

thương mại điện tử quốc gia năm 2023. 
- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tổ chức triển khai Kế 

hoạch thực hiện chuyên mục tuyên truyền cung cấp những thông tin cơ bản về bảo 
vệ người tiêu dùng mua hàng trực tuyến. 

- Tham mưu thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và theo dõi diễn 
biến tình hình cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên 
địa bàn.  

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; hỗ trợ doanh nghiệp 

kết nối với các Sàn thương mại điện tử; Tổng hợp đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp đưa 
sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và thông tin tình hình thị trường xuất 

khẩu, các sự kiện XTTM đến các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh. 
3. Lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại: 

- Tổ chức nghiệm thu 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất, chế biến; Hỗ trợ tư vấn lập đề án đăng ký kế hoạch khuyến công 

năm 2024.  

- Tổ chức chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023; Thực hiện xét chọn đơn vị và ký 
hợp đồng in ấn sổ tay tuyên truyền sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.  

- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử - Trường 
Đại học Trà Vinh tổ chức lớp nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp. 

- Tham gia “Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh 

Vĩnh Long và triển khai Kế hoạch tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang; Xây dựng Kế 

hoạch tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Bình Dương.  

- Tiếp tục hỗ trợ sản phẩm chủ lực đạt OCOP 4 hoặc 5 sao tham gia sàn giao 

dịch nước ngoài và triển khai Đề án “Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với 
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các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh”, triển khai phần mềm ứng dụng di động 
(Mobile App). 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra:  

- Triển khai 02 cuộc kiểm tra liên ngành và kiểm tra chuyên ngành việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, đất đai và tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng năm 2023.  

- Báo cáo: Tổng kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Báo 
cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh; 

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của 
Thanh tra Chính phủ.  

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ 
theo lịch, Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2023; Giải quyết kịp thời, đúng quy định 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; Phối hợp chặt chẽ với 
các ngành chức năng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thuộc chức năng quản lý của ngành. 

5. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính-Văn phòng:  

Báo cáo quý III/2023 về: Công tác cải cách hành chính; Công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính; Công tác chuyển đổi số; Kết quả khắc phục những hạn chế các 
tiêu chí thuộc chỉ số thứ 7 - Phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số của 

Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số thứ 8 

Quản trị điện tử thuộc chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn 
tỉnh (PAPI); Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số tính minh bạch. Tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là báo cáo định kỳ hàng tháng về 
công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đúng quy định các loại 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; quy chế dân 
chủ cơ sở tại cơ quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và chuyên 

môn, nghiệp vụ, đảm bảo các chế độ nâng lương thường xuyên, vượt khung theo 
quy định. 

6. Tham gia xây dựng nông thôn mới:  

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng tiêu chí 4 về điện đạt 
chuẩn quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí 7 về 

cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí 6.2 “Chợ trung tâm huyện đạt tiêu 
chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm”; Tiêu chí 6.3 về có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 

2 hoặc Trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định. Cụ thể: Tiếp tục theo dõi, 
hỗ trợ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới, NTM nâng cao đối với huyện Trà Cú 

và huyện Cầu Kè; Phối hợp triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 
(thanh toán qua tài khoản ngân hàng bằng hình thức quét mã QR) trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2023. 
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Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 
tháng 8 và Chương trình công tác tháng 9/2023. Sở Công Thương gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh(b/c);  
- Ông Nguyễn Trung Hoàng-PCT UBND tỉnh(b/c); 
- Sở KHĐT (tổng hợp); Các Sở: NN&PTNT; BQL 
Khu Kinh tế; Cục Thống kê (p/h); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Phòng KT, KT&HT các huyện, thị xã, tp;  
- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);  
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 

 

 

 

  



 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  

ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán 

ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023   

 

 
Phụ lục I  

 THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

 
STT Nội dung công việc Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo 

1.  Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước; đẩy mạnh 
công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị 
trường xuất khẩu, chú trọng khai thác các FTA, nhất là các FTA 

thế hệ mới. Tiếp tục quản lý, điều hành chặt chẽ nguồn cung ứng 
các mặt hàng thiết yếu, nhất là điện, xăng dầu, có giải pháp đảm 

bảo nguồn cung trong mọi tình huống. 

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW của Bộ 
Chính trị về hội nhập quốc tế tại địa phương. 
- Phát hành văn bản:(1) Gửi các ngành và doanh nghiệp về triển khai Công 
văn số 585/XNK-NS ngày 21/7/2023 của Cục Xuất nhập khẩu về việc lệnh 

cấm xuất nhập khẩu gạo của Ấn Độ;(2) Gửi Công ty Cổ phần Trà Bắc về 
việc xin giấy phép xuất khẩu than đá Anthracite dùng cho mục đích xử lý 

nước sạch;(3) Gử i Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về cử đại biểu tham 
dự đoàn công tác Hy Lạp tháng 9/2023; mời tham Đoàn giao dịch thương 
mại tại Indonesia và Iran; Mời tham gia đoàn xúc tiến thương mại, đầu tư 

thị trường Hoa Kỳ và khảo sát Hội chợ nội ngoại thất High Point Market 
2023;(4) Gửi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về báo cáo tình hình 

hoạt động theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về 
hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam;(5) Gửi Các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên 

địa bàn tỉnh về việc cung cấp giá trị xuất – nhập khẩu của doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Giá cả thị trường nhìn chung không có nhiều biến động tại thị trường nội 

địa, 02 tuần cuối của tháng giá gạo tại HTX và các nhà máy xay xát11 tăng 
từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/kg,....; sức mua sắm hàng hóa của người dân 
ổn định, các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, các chợ đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng,.... Trong tháng, giá 
xăng, dầu được điều chỉnh tăng 03 lần như sau: lần 01 (áp dụng từ 15h 

ngày 21/7/2023, Giá xăng 95 tăng 1.300 đ/lít, xăng E5 tăng 1.220 đ/lít, dầu 
DO tăng 890đồng/lít); lần 02 (áp dụng từ 15h00 ngày 01/8/2023 giá xăng 
95 tăng 1.170 đ/lít, xăng E5 tăng 1.160 đ/lít, dầu DO tăng 1.110đồng/lít; 

lần 03 (áp dụng từ 15h00 ngày 11/8/2023 giá xăng 95 tăng 30 đ/lít (giá 
mới 24.460đ/lít), xăng E5 tăng 30 đ/lít (giá mới 23.270đ/lít), dầu DO tăng 

1.810đồng/lít (giá mới 22.860đồng/lít). Giá xăng dầu áp dụng cho vùng 2. 
Nguồn cung cơ bản đảm bảo cung ứng cho người dân. 

2.  Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề chế 

biến, chế tạo. Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các ngành công 
nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số, tham gia sâu hơn trong 

chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh 
nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, đưa các dự án công nghiệp 
đi vào vận hành nhằm gia tăng năng lực sản xuất; mở rộng, đa 

dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp ổn định sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu các hàng hóa cơ 

bản, thiết yếu như: xăng dầu, điện, than, phân bón… Tiếp tục triển 
khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ 
trợ.  

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp các Sở ngành và địa phương hỗ trợ các nhà 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp. Giải quyết thủ tục hồ 

sơ pháp lý liên quan đến Cụm Công nghiệp Phú Cần huyện Tiểu Cần theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác kêu gọi các nhà đầu tư triển khai 
phát triên công nghiệp đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 
- Nguồn cung ứng xăng dầu: qua theo dõi, giám sát các cửa hàng xăng dầu 

trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 hoạt động bình thường, đến thời điểm hiện 
tại Sở Công Thương chưa nhận được thông tin cửa hàng xăng dầu ngưng 

hoạt động do hết xăng dầu. Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục nắm 
tình hình, trao đổi với các thương nhân, tổng đại lý để kịp thời cung ứng 
đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Phối hợp với Cục quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan, rà 
soát và giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

thực hiện đúng theo đúng quy định trong kinh doanh xăng dầu. 

                                        
11 HKD nhà máy Bảy Thanh - 33 Phạm Ngũ Lão, K3, P1, TPTV; Nhà Máy xay xát lúa gạo Lâm Hoàng Liếu, ấp Tân Trung Kinh xã Hiếu Trung huyện Tiểu Cần; HTX Nông ngiệp 

Long Hiệp,ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, 
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3.   Bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình điện; triển khai 

hiệu quả Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), Quy hoạch 
tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 sau khi được phê duyệt. Tập trung tháo gỡ khó khăn để 
đưa các dự án điện có vai trò quan trọng  đối với phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh đi vào vận hành, đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, ổn định.  

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai và đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư 31 công trình lưới điện trung hạ áp: (i) Đối với 8 công trình chuyển 

tiếp: cơ bản đã hoàn thành 8/8 công trình; (ii) Đối với 10 công trình dự kiến 
khởi công năm 2023: đang tổ chức đấu thầu, dự kiến khởi công trong tháng 
8/2023-9/2023 và hoàn thành đóng điện trong năm 2023; (iii) Đối với 15 

công trình chuẩn bị đầu tư: các đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện; (iv) 
Đối với công trình lưới điện 110kV: đang trong giai đoạn lựa chọn nhà 

thầu dự kiến cuối năm 2023 khởi công công trình lắp máy T2 trạm 110kV 
Long Đức và hoàn thành trong năm 2024, năm 2024 khởi công công trình 
lắp máy T2 trạm 110kV Cầu Ngang và hoàn thành trong năm 2024. 

- Tiếp tục theo dõi hỗ trợ 05 dự án điện gió, 01 dự án điện mặt trời và 

Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải để đảm bảo ổn định sản xuất;Hỗ trợ 

04 dự án điện gió, 01 dự án điện sinh khối, 01 nhà máy hydro xanh 

tiếp tục triển khai tiến độ; theo dõi tiến độ xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch điện VIII. 

 

 
 

Phụ lục II 

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

 

TT Chỉ tiêu 
Kết quả thực hiện đến thời điểm 

báo cáo 

1 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,6%. 99,57% 
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Phụ lục III 

CHỈ TIÊU CỤ THỂ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NĂM 2023 

 

TT CHỈ TIÊU Đơn vị 

Chỉ tiêu cả 

nước năm 

2023 

Chỉ tiêu tỉnh 

năm 2023 

Kết quả thực hiện đến thời 

điểm báo cáo 

1 
Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng 

% 9 7,44 6,17 

2 Tổng điện năng sản xuất  Tỷ kWh 289,9-294,3 12,616 9,5 

 Tốc độ tăng % 8-9,7 9,05 13,02 

3 
Tổng công suất nguồn điện (không bao gồm điện mặt trời mái 

nhà)  
MW 83.156 4.894,8 4.894,8 

 Tốc độ tăng % 4,4 0 0 

 

 
 

 
Phụ lục IV 

ĐỀ ÁN PHẢI TRÌNH UBND TỈNH NĂM 2023 

 

T

T 
Tên đề án Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo 

1 
UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị 
trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2024. 

 

Đã thực hiện hoàn thành (UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 985/QĐ-UBND ngày 27/6/2023). 

2 Quyết định Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 
và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. 

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, TP khảo sát, lựa 
chọn địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương 
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 mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm 

tại địa phương năm 2024 (Công văn số 1314/SCT-QLTM 
ngày 26/7/2023). Đến nay có 5/9 đơn vị gửi văn bản rà 
soát về Sở. Dự kiến đầu tháng 9/2023 trình UBND tỉnh 

phê duyệt quyết định. 

3 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2019 ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Nay đã dự thảo xong và gửi lấy ý kiến Sở Tài chính. Sau 
khi Sở Tài chính rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

xem xét, Sở Công Thương sẽ trình UBND tỉnh ban hành. 

4 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 về việc 
phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 

Ngày 27/6/2023, Sở Tài chính có Công văn số 
1629/STC-NS về việc hướng dẫn lập dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2024-2026. Do đó, Sở Công Thương sẽ 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương không 

điều chỉnh, bổ sung Chương trình khuyến công tỉnh Trà 
Vinh năm 2024 và 2025. 
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